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PHẠM VI ĐƯỢC THÙ A NHẠN

(kèm theo Quyết định sổ 5Ỉ>0 /QĐ-BTTTT ngày 44 thảng 3 năm 20ì 6 
cùa Bộ trướng Bộ Thỏnẹ tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thừ  nghiệm

Tên: Cetecom Inc. -Ư S0187
Địa chi: 411 Dixon Lanđine Road. Milpitas. CA 95035 USA 
Người liên lạc: Sabrina Same 
Điện thoại: +1(408) 586-6200 
Emaỉl:

2. Phạm vi được thừa nhận

TT Tên sàn phâm Quy định kỹ thuật
1. Thiết bi đầu cuổi
1.1 Thiét bị đầu cuối két nối mạng viền ihònc công 

cộng qua giao diện tươnềe tự hai dây
TCVN 7189:2009 
TCVN 7317:2003

1.2 Thiet bị đầu cuối kết nối mạne viền thông cône 
cộna sử dụnc kênh ihuê riêng

TCVN 7189:2009

1.3 Máy diện thoại không dây (loại kẻo dài thuê bao) QCVN 18:2014 BTTTT 
TCVN 7317:2003

1.4 Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đát công 
cộng

QCVN 12:2010/BTTTT 
QCVN 15:2010 BTTTT

2. Thiêt bị vô tuyên
2.1 Thiết bị phát, thu -  phái sỏns vô tuyến điện dùng 

trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyên điện cổ định 
hoặc lưu độnc mặt dắt

QCVN 18:2014 BTTTT 
QCVN 54:2011/BTTTT 
QCVN 65:2013/BTTTT

2ể2 Thiẻt bị phát, thu -  phát sỏns vô tuyên điện chuyên 
đùrm cho truyền hình quãng bá

QCVN 18:2014BTTTT

2.3 Thiêt bị phát, thu -  phát sỏns vỏ tuyên điện chuyên 
dùne cho phái thanh quảng bá

QCVN 18:2014 BTTTT

2.4 Thiêt bị phát, thu -  phát sóng vô tuyên điện chuyên 
đùne cho phát chuẳn (lần sổ, thời gian)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.5 Thiêt bị phái, thu -  phát sóng vô tuyên điện chuyên 
dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng 
ngoài khơi cho ngành dầu khí)

QCVN 1 8 :2 0 1 4 /B rm  
QCVN 55:2011 BTTTT

2ậ6 Thiết bị phát, thu -  phát sóng vô tuyên diện chuyên 
dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị lưu độna 
dùng irons hàng hải và hàng khônc)

QCVN 18:2014 BTTTT

2.7 rhiét bị phát, ihu -  phát sóna vô tuyên điện chuyên 
dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (kể cả các 
thiết bị trợ giúp, thict bị vệ tinh)

QCVN 18:2014 BTITT

1 2.8 Thiêt bị phái, ihu phát S(ể>ng vô tuyên diện chuyên 
đủng cho nghiệp vụ lưu động hảng khôníi (kể cà các 
thiết bị trợ giúp, thiết bị xị tinh)

QCVN 18Ề*2014/BTTTT

2.9 Thiết bị Rada hàng hải. hàng không, khi tưựne OCVN 18:2014 B ITTT
2.10 Thiểt bị vô tuyển dần đường QCVN 18:2014 BTTTT

1 2.11 Thiết bị cánh báo. điều khiển từ xa băn2, vô tuvến QCVN 18:20)4 BTTTT
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1 T T Tên sản phâra Quy định kỳ thuật
điện ỌCVN 55:2011 •■ãBTặm r

2.12 Thiêĩ bị nhận dạns bănc sóng vô tuyên điện ỌCVN 18:2014 B ITTT 
ỌCVN 55:2011/BTTTT

3. Thièt bị công nghệ thông tin
3.1 Máy tinh cá nhãn đê bàn. máy chủ (desktop, server) TCVN 7189:2009
3.2 Máy tính xách tav (laptop and portable computer) TCVN 7189:2009
3.3 Thiết bị trợ giúp cá nhàn (PDA) TCVN 7189;2009
3,4 Thiết bị định tuyến (router) TCVN 7189:2009
3Ể5 Thiết bị tập trung (hub) rCVN 7189:2009
3.6 Thiết bị chuyến mạch (switch) TCVN 7189:2009
3.7 Thiết bị cồng (gateway ) TCVN 7189:2009
3.8 Thiết bị cầu (bridge) TCVN 7189:2009
3.9 Thiết bị tường lửa (firewall) TCVN 7189:2009
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